
教學活動意見調查問卷 

親愛的同學您好： 

本項調查採「無記名」的方式辦理，學生學業成績開放查詢後，授課教師

始得查詢其調查結果，故學期中，教師不會看到教學活動意見調查統計成績及

學生建議。 

您用心且誠實地回答此份問卷，將是老師們未來調整教學及課程規劃的重

要參考依據。請您先詳細閱讀問題後，再依個人的實際情況填寫。 

問卷之第二部份至第五部分，若點選選項 C 則建議請填寫意見；若點選選

項 D 與 E 則請務必填寫意見，以供教師教學改善。 

非常感謝您的合作。 

 

第一部份 學生自我評量(不計入教學活動意見調查成績計算) 

1 本學期，我在這門課的出席狀況為： 

□經常缺課或遲到（超過 5次） □偶爾缺課

且常遲到（3–5次）□偶爾缺課或遲到（1-2

次）□每次都準時出席 

2 在這門課上，我的學習動機與投入程度： □非常高□較高□普通□較低□非常低 

3 我能夠掌握這門課的進度與內容。 
□完全掌握□大部分掌握□部分掌握□不太

能掌握□完全無法掌握 

對此部份的建議： 

 

第二部份 課程設計及評量 

(若點選選項 C 則建議請填寫意見；若點選選項 D 與 E 則請務必填寫意見，以供教師教學改
善。) 

4 教師有充分準備每週的教學課程內容。 
□A 非常同意□B 同意□C 普通□D 不同意

□E 非常不同意 

5 
教師依據教學內容，設計適當的作業、報

告或考試等活動。 

□A 非常同意□B 同意□C 普通□D 不同意

□E 非常不同意 

6 
本課程/活動的成績考核及評分方式公平

且合理。 

□A 非常同意□B 同意□C 普通□D 不同意

□E 非常不同意 

對此部份的建議： 

 

 

第三部份 教學方法 

(若點選選項 C 則建議請填寫意見；若點選選項 D 與 E 則請務必填寫意見，以供教師教學改
善。) 

7 教師對課程內容講解清楚，容易了解。 
□A 非常同意□B 同意□C 普通□D 不同意

□E 非常不同意 

8 教師鼓勵學生思考、表達意見、發問及討 □A 非常同意□B 同意□C 普通□D 不同意



論。 □E 非常不同意 

9 
教師會依據學生學習狀況或程度，適度

調整教學方法與內容。 

□A 非常同意□B 同意□C 普通□D 不同意

□E 非常不同意 

10 教師會針對學生的提問充分解答。 
□A 非常同意□B 同意□C 普通□D 不同意

□E 非常不同意 

對此部份的建議： 

 

第四部份 教學態度 

(若點選選項 C 則建議請填寫意見；若點選選項 D 與 E 則請務必填寫意見，以供教師教學改
善。) 

11 教師的教學態度認真。 
□A 非常同意□B 同意□C 普通□D 不同意

□E 非常不同意 

12 教師會關心學生的學習狀況。 
□A 非常同意□B 同意□C 普通□D 不同意

□E 非常不同意 

13 教師與學生有良好的互動關係。 
□A 非常同意□B 同意□C 普通□D 不同意

□E 非常不同意 

對此部份的建議： 

 

第五部份 學生學習成效 

(若點選選項 C 則建議請填寫意見；若點選選項 D 與 E 則請務必填寫意見，以供教師教學改
善。) 

14 
我能實際理解並應用課程中的知識與技

能。 

□A 非常同意□B 同意□C 普通□D 不同意

□E 非常不同意 

15 
我認為這門課對我未來學業或職涯有幫

助。 

□A 非常同意□B 同意□C 普通□D 不同意

□E 非常不同意 

16 
我認為這門課程中使用的教學方式或學

習活動，讓我有實質收穫。 

□A 非常同意□B 同意□C 普通□D 不同意

□E 非常不同意 

對此部份的建議： 

 

 

 



PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY 

 

Thân chào các bạn sinh viên: 

Khảo sát này được thực hiện theo “hình thức ẩn danh”. Giảng viên chỉ được phép truy 

cập kết quả khảo sát sau khi bảng điểm của sinh viên đã được công bố chính thức. 

Trong suốt học kỳ, giảng viên không thể tiếp cận các số liệu thống kê cũng như nội 

dung phản hồi của sinh viên. 

Sự chân thành và thực tâm của các bạn khi trả lời phiếu khảo sát này sẽ là những căn 

cứ quan trọng để giảng viên tham khảo, điều chỉnh và lập kế hoạch giảng dạy trong 

tương lai.  

Trong Phần 2 đến Phần 5 của bảng khảo sát, nếu chọn phương án C, hi vọng bạn viết 

ra ý kiến của mình; nếu chọn phương án D hoặc E, PHẢI điền nhận xét để giáo viên 

cải thiện giảng dạy. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của bạn. 

 

Phần 1: Sinh viên tự đánh giá bản thân (Phần này không được tính vào điểm trong khảo sát ý kiến 

về hoạt động giảng dạy.) 

1 
Trong học kỳ này, thời gian tham gia khóa 

học của tôi là: 

□A Thường xuyên vắng mặt hoặc đi muộn (hơn 

5 lần) 

□B Thỉnh thoảng vắng mặt hoặc đi muộn thường 

xuyên (3–5 lần) 

□C Thỉnh thoảng vắng mặt hoặc đi muộn (1–2 

lần). 

□D Luôn đi học đúng giờ 

2 
Động lực và mức độ tham gia của tôi vào 

khóa học này: 

□A Rất cao □B Cao hơn  

□C Bình thường □D Thấp hơn 

□E Rất thấp 

3 
Tôi có thể theo kịp tốc độ và nắm vững nội 

dung của khóa học này. 

□A Hoàn toàn kiểm soát 

□B Phầ n lớn kiểm soát 

□C Phầ n nhỏ kiểm soát 

□D Không có khả năng kiểm soát 

□E Hoàn toàn không kiểm soát 

Ý kiến đóng góp cho phần này： 

 

Phần 2: Thiết kế và Đánh giá Chương trình Giảng dạy 

(Nếu chọn phương án C, hi vọng bạn viết ra ý kiến của mình; nếu chọn phương án D 

hoặc E, PHẢI điền nhận xét để giáo viên cải thiện giảng dạy。) 

4 
Giáo viên chuẩn bị đầy đủ nội dung giảng 

dạy hằng tuần. 

□A Hoàn toàn đồng ý 

□B Đồng ý □C Bình thường  



□D Không đồng ý 

□E Hoàn toàn không đồng ý 

5 

Giáo viên thiết kế bài tập về nhà, báo cáo và 

bài kiểm tra phù hợp với nội dung giảng 

dạy. 

□A Hoàn toàn đồng ý 

□B Đồng ý □C Bình thường  

□D Không đồng ý 

□E Hoàn toàn không đồng ý 

6 

Các phương pháp đánh giá và chấm điểm 

của khóa học/hoạt động này là công bằng và 

hợp lý. 

□A Hoàn toàn đồng ý 

□B Đồng ý □C Bình thường  

□D Không đồng ý 

□E Hoàn toàn không đồng ý 

對此部份的建議 Ý kiến đóng góp cho phần này： 

 

Phần 3: Phương pháp giảng dạy 

( Nếu chọn phương án C, hi vọng bạn viết ra ý kiến của mình; nếu chọn phương án 
D hoặc E, PHẢI điền nhận xét để giáo viên cải thiện giảng dạy。) 

7 

Giảng viên có phương pháp truyền đạt kiến 

thức môn học chuyên sâu, rõ ràng và dễ 

hiểu. 

□A Hoàn toàn đồng ý 

□B Đồng ý □C Bình thường  

□D Không đồng ý 

□E Hoàn toàn không đồng ý 

8 

Giảng viên khuyến khích sinh viên suy 

ngẫm, phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi và thảo 

luận. 

□A Hoàn toàn đồng ý 

□B Đồng ý □C Bình thường  

□D Không đồng ý 

□E Hoàn toàn không đồng ý 

9 

Giảng viên sẽ dựa theo tình hình hoặc trình 

độ học tập của sinh viên, điều chỉnh phương 

pháp và nội dung giảng dạy phù hợp, hoặc 

giải đáp đầy đủ các thắc mắc của sinh viên. 

□A Hoàn toàn đồng ý 

□B Đồng ý □C Bình thường  

□D Không đồng ý 

□E Hoàn toàn không đồng ý 

10 
Giáo viên trả lời đầy đủ các câu hỏi của sinh 

viên. 

□A Hoàn toàn đồng ý 

□B Đồng ý □C Bình thường  

□D Không đồng ý 

□E Hoàn toàn không đồng ý 

Ý kiến đóng góp cho phần này： 

 

Phần 4: Tác phong sư phạm 

( Nếu chọn phương án C, hi vọng bạn viết ra ý kiến của mình; nếu chọn phương án 
D hoặc E, PHẢI điền nhận xét để giáo viên cải thiện giảng dạy。) 

11 
Giảng viên nghiêm túc khi giảng dạy, thái 

độ thân viện và dễ trao đổi. 

□A Hoàn toàn đồng ý 

□B Đồng ý □C Bình thường  

□D Không đồng ý 



□E Hoàn toàn không đồng ý 

12 
Giảng viên sẽ quan tâm đến tình trạng học 

tập của sinh viên. 

□A Hoàn toàn đồng ý 

□B Đồng ý □C Bình thường  

□D Không đồng ý 

□E Hoàn toàn không đồng ý 

13 
Giáo viên trả lời đầy đủ các câu hỏi của sinh 

viên 

□A Hoàn toàn đồng ý 

□B Đồng ý □C Bình thường  

□D Không đồng ý 

□E Hoàn toàn không đồng ý 

Ý kiến đóng góp cho phần này： 

 

Phần 5: Hiệu quả học tập của sinh viên 

(Nếu chọn phương án C, hi vọng bạn viết ra ý kiến của mình; nếu chọn phương án 
D hoặc E, PHẢI điền nhận xét để giáo viên cải thiện giảng dạy。) 

14 
Tôi có thể hiểu và vận dụng kiến thức cùng 

kỹ năng đã học trong khóa học 

□A Hoàn toàn đồng ý 

□B Đồng ý □C Bình thường  

□D Không đồng ý 

□E Hoàn toàn không đồng ý 

15 
Tôi cho rằng khóa học này sẽ hữu ích cho 

học tập và sự nghiệp tương lai của tôi. 

□A Hoàn toàn đồng ý 

□B Đồng ý □C Bình thường  

□D Không đồng ý 

□E Hoàn toàn không đồng ý 

16 

Tôi cho rằng các phương pháp giảng dạy và 

hoạt động học tập trong khóa học này rất 

hữu ích đối với tôi. 

□A Hoàn toàn đồng ý 

□B Đồng ý □C Bình thường  

□D Không đồng ý 

□E Hoàn toàn không đồng ý 

Ý kiến đóng góp cho phần này： 

 

 



授業活動に関する意見調査アンケー 

 

親愛なる学生の皆さんへ： 

本調査は「無記名方式」にて実施されます。集計結果は成績発表後（学生

による成績照会が可能になった後）にのみ担当教員へ公開されるため、学期

中に教員が学生の評価点や具体的な意見を閲覧することはありません。 

本アンケートに誠実かつ丁寧にご回答いただくことは、今後の教員による

授業改善およびカリキュラム設計の重要な参考資料となります。 

まず設問をよくお読みいただき、ご自身の実際の状況に基づいてご回答くだ

さい。 

第 2 部から第 5 部において、選択肢 C を選んだ場合は可能であればご意見

をご記入ください。選択肢 D または E を選んだ場合は、必ずご意見をご記入

いただき、授業改善の参考といたします。 

ご協力に心より感謝いたします。 

 

第 1 部 学生による自己評価（授業活動意見調査の成績には含まれません） 

1 本学期、この授業への出席状況： 

□A 頻繁に欠席または遅刻（5回以上） 

□B 時々欠席し、遅刻も多い（3–5回） 

□C 時々欠席または遅刻（1–2回） 

□D 毎回欠席せず時間通りに出席 

2 
本授業における私の学習意欲と取り組

み度： 

□A 非常に高い 

□B 高い 

□C 普通 

□D 低い 

□E 非常に低い 

3 授業の進度と内容を理解できた程度： 

□A 完全に理解できた 

□B 大部分理解できた 

□C 一部理解できた 

□D あまり理解できなかった 

□E 全く理解できなかった 

この部分に対する意見： 

 

第 2 部 授業設計および評価 

（選択肢 C の場合はご意見を記入することを推奨します。選択肢 D・E の場合は必ずご意
見をご記入ください。） 

4 
教員は毎週の授業内容を十分に準備し

ていた。 

□A 非常に同意する□B 同意する□C 普通

□D 同意しない□E 全く同意しない 

5 
教員は授業内容に基づき、適切な課題・

レポート・試験などを設計していた。 

□A 非常に同意する□B 同意する□C 普通

□D 同意しない□E 全く同意しない 



6 
本授業／活動の成績評価および採点方

法は公平で妥当であった。 

□A 非常に同意する□B 同意する□C 普通

□D 同意しない□E 全く同意しない 

この部分に対する意見： 

 

第 3 部 教授方法 

（選択肢 C の場合はご意見を記入することを推奨します。選択肢 D・E の場合は必ずご意
見をご記入ください。） 

7 
教員の授業内容の説明は明確で理解し

やすかった。 

□A 非常に同意する□B 同意する□C 普通

□D 同意しない□E 全く同意しない 

8 
教員は学生に思考、意見表明、質問、討

論を促した。 

□A 非常に同意する□B 同意する□C 普通

□D 同意しない□E 全く同意しない 

9 
教員は学生の学習状況やレベルに応じ

て、教授方法や内容を適切に調整した。 

□A 非常に同意する□B 同意する□C 普通

□D 同意しない□E 全く同意しない 

10 教員は学生からの質問に十分に答えた。 
□A 非常に同意する□B 同意する□C 普通

□D 同意しない□E 全く同意しない 

この部分に対する意見： 

 

第 4 部 教授態度 

（選択肢 C の場合はご意見を記入することを推奨します。選択肢 D・E の場合は必ずご意
見をご記入ください。） 

11 教員の授業態度は真剣であった。 
□A 非常に同意する□B 同意する□C 普通

□D 同意しない□E 全く同意しない 

12 
教員は学生の学習状況を気にかけてい

た。 

□A 非常に同意する□B 同意する□C 普通

□D 同意しない□E 全く同意しない 

13 
教員と学生の間には良好な交流関係が

あった。 

□A 非常に同意する□B 同意する□C 普通

□D 同意しない□E 全く同意しない 

この部分に対する意見： 

 

第 5 部 学生の学習成果 

（選択肢 C の場合はご意見を記入することを推奨します。選択肢 D・E の場合は必ずご意
見をご記入ください。） 

14 
授業で学んだ知識や技能を実際に理解

し、応用できた。 

□A 非常に同意する□B 同意する□C 普通

□D 同意しない□E 全く同意しない 

15 
この授業は、今後の学業やキャリアに役

立つと思う。 

□A 非常に同意する□B 同意する□C 普通

□D 同意しない□E 全く同意しない 

16 
本授業で用いられた教授方法や学習活

動は、実際に自分の成果につながった。 

□A 非常に同意する□B 同意する□C 普通

□D 同意しない□E 全く同意しない 

この部分に対する意見： 

 

 




